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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH
  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2020/NQ-HĐND NGÀY 04/12/2020 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2021/NQ-HĐND NGÀY 19/4/2021

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 (Kéo dài Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016)  về Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 Về Ban hành một số chính sách về công tác Dân số-Kế hoạch hoá gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên bái giai đoạn 2021-2025
	Nghị quyết quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển  trên địa bàn tỉnh Lào Cai
	Đề nghị ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021. Lý do: Cần có một chính sách thống nhất về công tác dân số trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập;  nhằm điều chỉnh, cập nhật mức chi, đối tượng, và chính sách cho phù hợp với tình hình mới, mức sống, giá cả hiện hành; Hiệu quả các mô hình đã triển khai; Mục tiêu chiến lược dân số quốc gia đến năm 2030...


	Điều 1. Quy định Chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020, cụ thể như sau:

1. Chi thù lao cho cộng tác viên dân số tại các tổ dân phố: 100.000 đồng/người/tháng

2. Hỗ trợ chi thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, xử lý tai biến do sử dụng biện pháp tránh thai, thực hiện dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh

a) Đối tượng được hỗ trợ: Là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu số sống tại các xã đặc biệt khó khăn.

b) Mức hỗ trợ: (Đặt dụng cụ tử cung: 120.000 đồng/ca;  Triệt sản nữ: 2.728.000 đồng/ca; Triệt sản nam: 380.000 đồng/ca; Cấy thuốc tránh thai (loại nhiều nang): 250.000 đồng/ca; Tiêm thuốc tránh thai; Điều trị tai biến cho người sử dụng các biện pháp tránh thai lâm sàng thất bại, mức chi theo giá dịch vụ y tế hiện hành, tối đa không quá 1.500.000 đồng/ca; Sàng lọc trước sinh: 157.000 dồng/trường hợp; Mua bộ mẫu lấy lấy máu gót chân trẻ sơ sinh: 29.000 đồng/mẫu).

3. Hỗ trợ các hoạt động công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình

a) Triển khai chiến dịch cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn: (Vận chuyển trang thiết bị cho đội lưu động: 500.000 đồng/xã/năm; Công khám và tiền thuốc, vật tư tiêu hao cho các ca khám và điều trị phụ khoa thông thường: 15.000 đồng/ca).

b) Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và cộng tác viên dân số 12 triệu đồng/huyện/thành phố/năm.

c) Các hoạt động truyền thông: (Tuyên truyền phát động chiến dịch dân số-kế hoạch hóa gia đình; hưởng ứng ngày dân số thế giới (11/7); ngày dân số Việt Nam (26/12), tháng hành động quốc gia về dân số: 50 triệu đồng/năm. Truyền thông nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 60 xã, phường, thị trấn không được hỗ trợ từ kinh phí chương trình mục tiêu: 2,5 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm. Duy trì và mở rộng địa bàn triển khai mô hình giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: 25 triệu đồng/xã mới triển khai; 05 triệu đồng/xã duy trì, mỗi năm mở rộng 02 xã.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách tỉnh, nguồn chương trình mục tiêu Y tế-Dân số, nguồn dự án, tài trợ, viễn trợ và nguồn khác (nếu có).           
                     
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị quyết này quy định một số chính sách về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 tại các xã khu vực III và các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, khu vực I trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định của thủ tướng Chính phủ

b) Chính sách tại nghị quyết này không áp dụng đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2019-2020

2. Đối tượng áp dụng

a) Người dân trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, khu vực I thực hiện và người vận động thực hiện đặt dụng cụ tử cung, triệt sản, tiêm thuốc tránh thai

b) Nhân viên y tế thôn, kiêm cộng tác viên dân số làm nhiệm vụ dân số tại các xã khu vực III và các thôn, bản đặc biẹt khó khăn thuộc các xã khu vực II, khu vực I.

c) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại các xã khu vực III.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Lào Cai

	Điều 1. Nghị quyết mới là điều khoản về phạm vi điều chỉnh, mang tính nguyên tắc, khái quát, xác định phạm vi các nội dung sẽ được quy định trong các điều tiếp theo của Nghị quyết.
* Không quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, định mức chi như Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND và nghị quyết 11/2021NQ-HĐND


	Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ HĐND và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2015/HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 
	Điều 2. Nội dung chính
1. Chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; bồi dưỡng người thực hiện, người vận động triệt sản và đặt dụng cụ tử cung

a) Hỗ trợ chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho người dân đặt dụng cụ tử cung; triệt sản; đặt dụng cụ tử cung; tiêm thuốc tránh thai theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên bái quy định có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.

b) Bồi dưỡng người đặt dụng cụ tử cung: 200.000 đồng/người

c) Bồi dưỡng người triệt sản: 1.000.000 đồng/người

d) Hỗ trợ người vận động đặt dụng cụ tử cung: 50.000 đồng/người thực hiện

đ) Hỗ trợ người vận động triệt sản: 100.000 đồng/người thực hiện

2. Bồi dưỡng cho nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số làm nhiệm vụ dân số: 200.000 đồng/người/tháng (ngoài mức đang được hưởng tại Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoản Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái).

3. Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: 4.000.000 đồng/xã/02 lần/năm.

4. Thưởng đối với các xã, thôn, bản thực hiện tốt chính sách dân số

a) Đối với xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, mức thưởng như sau: 01 năm: 2.500.000 đồng; 02 năm liên tục: 4.000.000 đồng; 03 năm liên tục: 6.000.000 đồng; 04 năm liên tục: 8.000.000 đồng; 05 năm liên tục: 10.000.000 đồng.

b) Đối với xã giảm trên 50% số người sinh con thứ 3 trở lên so với trước, mức thưởng như sau: 01 năm: 1.500.000 đồng; 02 năm liên tục: 2.500.000 đồng; 03 năm liên tục: 4.000.000 đồng; 04 năm liên tục: 6.000.000 đồng; 05 năm liên tục: 8.000.000 đồng.

c) Đối với thôn, bản không có người sinh con thứ 3 trở lên, mức thưởng như sau: 01 năm: 750.000 đồng; 02 năm liên tục: 1.200.000 đồng; 03 năm liên tục: 1.800.000 đồng; 04 năm liên tục: 2.400.000 đồng; 05 năm liên tục: 3.000.000 đồng.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cộng tác viên dân số tại tổ dân phố; Cộng tác viên dân số tại các thôn, bản chưa có nhân viên y tế thôn bản; Y tế thôn bản kiêm Cộng tác viên dân số

tại thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
2. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thuộc hộ gia đình nghèo, gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
	Điều 2. Nghị quyết mới quy định đối tượng áp dụng thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể:

1. Cộng tác viên dân số bao gồm cả đối tượng thụ hưởng của Nghị quyết 33 và Nghị quyết 11
 * Bổ sung thêm đối tượng là cộng tác viên dân số tại thôn bản chưa có y tế thôn bản, và cộng tác viên dân số tại các thôn bản không thuộc xã khu vực III, thôn bản không phải thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II, khu vực I.

2. Đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thuộc hộ gia đình nghèo, gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

* Bỏ đối tượng là người dân tộc thiểu số sống tại các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 33; Người dân trên địa bàn các xã khu vực III và các thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II, khu vực I theo Nghị quyết 11. Được hỗ trợ dịch vụ kế hoạch hoá gia đình



	
	Điều 3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí được bảo đảm từ nguồn ngân sách tỉnh được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị liên quan để sử dụng và chi trả theo quy định.

Riêng kinh phí thưởng đối tượng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 do Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm.
	Điều 3. Một số chính sách hỗ trợ trong thực hiện công tác dân số và phát triển

1. Hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số tại tổ dân phố; Cộng tác viên dân số ở thôn, bản chưa có nhân viên y tế thôn bản; Nhân viên Y tế thôn bản kiêm Cộng tác viên dân số.
a) Đối tượng: Cộng tác viên dân số tại tổ dân phố; Cộng tác biên dân số ở thôn, bản chưa có nhân viên y tế thôn bản; Nhân viên Y tế thôn bản kiêm Cộng tác viên dân số.
b) Nội dung, mức hỗ trợ: Chi thù lao hằng tháng cho Cộng tác viên dân số tại tổ dân phố; Cộng tác biên dân số ở thôn, bản chưa có nhân viên y tế thôn bản; Nhân viên Y tế thôn bản kiêm Cộng tác viên dân số.Định mức 200.000 đồng/người/tháng. 
2. Hỗ trợ thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

a) Đối tượng hỗ trợ: Phụ nữ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là người thuộc hộ gia đình nghèo, gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
b) Nội dung, mức hỗ trợ

Hỗ trợ chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (chưa bao gồm phương tiện tránh thai) cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đặt và tháo dụng cụ tử cung, triệt sản nữ, cấy thuốc tránh thai, tiêm thuốc tránh thai theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định có hiệu lực tại thời điểm thực hiện. 

	Điều 3. Nghị quyết mới quy định rõ đối tượng, nội dung định mức hỗ trợ, cụ thể:

- Cộng tác viên dân số tại tổ dân phố; Cộng tác viên dân số ở thôn, bản chưa có nhân viên y tế thôn bản; Nhân viên Y tế thôn bản kiêm Cộng tác viên dân số;
 Định mức hỗ trợ bằng mức hỗ trợ của tỉnh Yên Bái cũ.

- Hỗ trợ chi phí thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình (chưa bao gồm phương tiện tránh thai) cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đặt và tháo dụng cụ tử cung, triệt sản nữ, cấy thuốc tránh thai, tiêm thuốc tránh thai theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định có hiệu lực tại thời điểm thực hiện. 
+ Định mức hỗ trợ theo quy định của Yên Bái cũ.

* Không hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thực hiện dịch vụ, không hỗ trợ cho người vận động đối tượng, chi khen thưởng như Yên Bái cũ tại Điều 2 nghị quyết cũ.

* Không hỗ trợ trợ cấp tai biến, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chiến dịch, truyền thông, tập huấn như của Lào Cai cũ tại Điều 1 Nghị quyết  cũ.
Lý do: Chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến hỗ trợ các nội dung Chiến dịch, truyền thông, tập huấn, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; một số nội dung của chính sách cũ không còn phù hợp; tỉnh mới tái lập kinh phí địa phương cần hỗ trợ nhiều nội dung cấp thiết hơn.

	
	Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
	Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí được bảo đảm từ ngân sách tỉnh được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị liên quan để sử dụng và chi trả theo quy định.

	Điều 4. Nghị quyết mới quy định rõ nguồn kinh phí thực hiện hằng năm
* Nội dung có tại khoản 4 điều 1 của Nghị quyết Lào Cai cũ và Điều 3 tại nghị quyết cũ của Yên Bái.

	
	
	Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị Quyết.
3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa I, kỳ họp.... thông qua ngày....., có hiệu lực từ ngày... Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 về việc Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về ban hành một số chính sách về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
	Điều 5. Nghị quyết mới quy định về tổ chức thực hiện 
* Nội dung tại Điều 3 của Nghị quyết Lào Cai cũ và Điều 4, Nghị quyết của Yên Bái cũ
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